Đề 1:

Bài 1: Rút gọn biểu thức:   

a, A =  
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  ( với a > 0;  a 
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b,       B = 
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    ( với a > 0;  a 
[image: image4.wmf]¹

 1)

Bài 2: Cho hệ phương trình: 
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a) Giải hệ phương trình khi m = 2

b) Giải hệ phương trình theo tham số m 

c) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thoả mãn x + y =- 1

d) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Bài 3:. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P.

Chứng minh rằng:

1. Tứ giác CEHD, nội tiếp .

2. Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn.

3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.

4. H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Bài 4: Cho: a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn: a+b+c = 1. Tìm GTLN của biểu thức: P = 
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Đáp án:

Bài 1: Rút gọn biểu thức:   

a, A =  
[image: image7.wmf]aaaa
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            Vậy  A = 
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b,       B = 
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    ( với a > 0;  a 
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 Ta có: B = 
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)

(

)

1.1

aa

+-

= 
[image: image19.wmf](

)

2

1

a

-

  = 
[image: image20.wmf] 1 - a


             Vậy 
[image: image21.wmf]B = 1 - a


Bài 3: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P.

Chứng minh rằng:

1.Tứ giác CEHD, nội tiếp .
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2.Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn.

3.AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.

4.H và M đối xứng nhau qua BC.

5.Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Lời giải:
1. Xét tứ giác CEHD ta có:

( CEH = 900 ( Vì BE là đường cao)

( CDH = 900 ( Vì AD là đường cao)

=> ( CEH + ( CDH = 1800

Mà ( CEH  và ( CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD , Do đó  CEHD là tứ giác nội tiếp 

2. Theo giả thiết: BE là đường cao => BE ( AC => (BEC = 900.

CF là đường cao => CF ( AB => (BFC = 900.

Như vậy E và F cùng nhìn BC dưới một góc 900 => E và F cùng nằm trên đường tròn  đường kính BC.

Vậy bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn.

3. Xét hai tam giác  AEH và ADC ta có: ( AEH = ( ADC = 900 ; Â là góc chung 

=> ( AEH ( (ADC => [image: image22.wmf]AC
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 => AE.AC = AH.AD.

* Xét hai tam giác  BEC và ADC ta có: ( BEC = ( ADC = 900 ; (C là góc chung 

=> ( BEC ( (ADC => [image: image23.wmf]AC

BC
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 => AD.BC = BE.AC.

4. Ta có (C1 = (A1 ( vì cùng phụ với góc ABC)

(C2 = (A1 ( vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BM)

=> (C1 = ( C2 => CB là tia phân giác của góc HCM; lại có CB ( HM => ( CHM cân tại C 

=> CB cũng là đương trung trực của HM  vậy H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Theo chứng minh trên bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn

 => (C1 = (E1 ( vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BF)

Cũng theo chứng minh trên CEHD là tứ giác nội tiếp 

· (C1 = (E2 ( vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HD) 

· (E1 = (E2 => EB là tia phân giác của góc FED.

Chứng minh tương tự ta cũng có FC là tia phân giác của góc DFE mà BE và CF cắt nhau tại H do đó H là tâm đường tròn  nội tiếp tam giác  DEF.

Bài 4: Cho: a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn: a+b+c = 1. Tìm GTLN của biểu thức: P = 
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Giải:
Theo BĐT Bunhiacopxki ta có: 
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 Dấu đẳng thức xảy ra ( a=b=c
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 Dấu đẳng thức xảy ra ( a=b=c

(
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 Dấu đẳng thức xảy ra ( a=b=c

Mà a+b+c=1 nên: Min P = 
[image: image29.wmf]6

 ( a=b=c = 
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Đề 2:
Bài 1:        Cho biểu thức: 
[image: image31.wmf]3144
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         ( với a > 0;  a 
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a, Rút gọn biểu thức P

b, Tính giá trị biểu thức P khi a = 9

Bài 2: Cho hàm số bậc nhất  y = ax + 5

a) Tìm a để đồ thị hàm số đi qua điểm A (-2; 3)

b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được ở câu a).

Bài 3: Cho hệ phương trình: 
[image: image33.wmf](
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a) Giải hệ phương trình khi m = 3

b) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

c) Tìm giá trị của m thoả mãn:  2x2 – 7y = 1

d) Tìm các giá trị của m để biểu thức 
[image: image34.wmf]23
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 nhận giá trị nguyên.

Bài 4: Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE

1. Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .

2. Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

3. Chứng minh ED = [image: image35.wmf]2

1

BC.

4. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

5. Tính độ dài DE biết DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.

Bài 5: Cho hai số dương x,y thỏa x+y=1. Tìm GTNN của biểu thức 
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Đáp án :
Bài 1:
        Cho biểu thức: 
[image: image37.wmf]3144
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a, Rút gọn biểu thức P

b, Tính giá trị biểu thức P khi a = 9

Giải:

a, Ta có:    
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Vậy P = 
[image: image44.wmf]4
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b, Thay a = 9 vào biểu thức P ta được: P = 
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Vậy khi a = 9 thì P = 4.

Bài 2: Cho hàm số bậc nhất  y = ax + 5

a) Tìm a để đồ thị hàm số đi qua điểm A (-2; 3)

b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được ở câu a).

Giải:
a) Để đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-2; 3)

                          
[image: image46.wmf]Þ

 3 =  a.(-2) + 5  
[image: image47.wmf]Þ

  -2a + 5  = 3
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  -2a  = 3 – 5  
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  -2a  = - 2  
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  a   =  1

Vậy khi a = 1 thì đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-2; 3)

b) Khi  a = 1 thì công thức hàm số là: y = x + 5

Cho x = 0 
[image: image51.wmf]Þ

 y = 5  
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 A (0; 5) 

       y  = 0 
[image: image53.wmf]Þ

 x = -5 
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 B (-5; 0)


[image: image55.wmf]Þ

 Đồ thị hàm số  y = x + 5 là đường thẳng đi qua 2 điểm A (0; 5); B (-5; 0)

Bài 3: Cho hệ phương trình: 
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a) Giải hệ phương trình khi m = 3

b) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

c) Tìm giá trị của m thoả mãn:  2x2 – 7y = 1

d) Tìm các giá trị của m để biểu thức 
[image: image57.wmf]23
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Giải:

a) Thay m = 3 vào hệ phương trình 
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   ta có hệ phương trình trở thành    
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 Vậy với m = 3 thì hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất ( x ; y) = 
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b) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Xét hệ phương trình  
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Từ  phương trình 
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thay  
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 vào phương trình 
[image: image85.wmf](

)

1

 ta có phương trình:    
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Vậy 
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   là đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.
c) Giải hệ phương trình 
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 theo tham số m ta có hpt
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     Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất (x; y ) = 
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+) Để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thoả mãn  2x2 -  7y = 1
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Vậy với m = 2 hoặc m = 1  thì hpt trên có nghiệm thoả mãn điều kiện: 2x2 -  7y = 1
d) Thay 
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Để biểu thức A = 
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 nhận giá trị nguyên  
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 (m+2)  là ước của 5.       Mà Ư(5) = 
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Kết hợp với điều kiện 
[image: image158.wmf]1
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 Vậy với các giá trị m = -1; m = -3; m = -7; m = 3 thì giá trị của biểu thức  
[image: image160.wmf]23
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 nhận giá trị nguyên.  

Bài 4: Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE

1.Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .

2.Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

3.Chứng minh ED = [image: image161.wmf]2

1

BC.

4.Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

5.Tính độ dài DE biết DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.

Lời giải:
[image: image757.emf] 
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1.Xét tứ giác CEHD ta có: ( CEH = 900 ( Vì BE là đường cao)

( CDH = 900 ( Vì AD là đường cao)

=> ( CEH + ( CDH = 1800
    Mà ( CEH  và ( CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD , Do đó  CEHD là tứ giác nội tiếp 

2. Theo giả thiết: 
BE là đường cao => BE ( AC => (BEA = 900.

AD là đường cao => AD ( BC => (BDA = 900.

Như vậy E và D cùng nhìn AB dưới một góc 900 => E và D cùng nằm trên đường tròn  đường kính AB.

Vậy bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

3. Theo giả thiết tam giác  ABC cân tại A có AD là đường cao nên cũng là đường trung tuyến 

=> D là trung điểm của BC.   Theo trên  ta có (BEC = 900 .

Vậy tam giác  BEC vuông tại E có ED là trung tuyến => DE = [image: image162.wmf]2

1

BC.
4. Vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE nên O là trung điểm của AH => OA = OE => tam giác  AOE cân tại O => (E1 = (A1 (1).

Theo trên DE = [image: image163.wmf]2

1

BC => tam giác  DBE cân tại D => (E3 = (B1 (2)

Mà (B1 = (A1 ( vì cùng phụ với góc ACB) => (E1 = (E3 => (E1 + (E2 = (E2 + (E3 

Mà (E1 + (E2 = (BEA = 900 => (E2 + (E3 = 900 = (OED => DE ( OE tại E.

Vậy DE là tiếp tuyến của đường tròn  (O) tại E.
5. Theo giả thiết AH = 6 Cm => OH = OE = 3 cm.; DH = 2 Cm => OD = 5 cm. Áp dụng định lí Pitago cho tam giác  OED  vuông tại E ta có ED2 = OD2 – OE2 ( ED2 = 52 – 32  ( ED = 4cm
Bài 5: Cho hai số dương x,y thỏa x+y=1. Tìm GTNN của biểu thức 
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Giải: Ta có:
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 (vì x+y=1 nên: (x+y)2 = 1 ( x2 + y2 -1 = - 2xy)
Để N đạt Min thì xy phải có GTLN

⇒Max xy = 1/4
⇒N≥≥1 + 8 = 9

Vậy Min N = 9 khi x = y = 12
Đề 3:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:   
[image: image167.wmf]2
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[image: image168.wmf]0
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Bài 2: 

a) Vẽ đồ thị các hàm số y = - x + 2 và y = 
[image: image169.wmf]1

2

x + 2 

b) Gọi toạ độ giao điểm của đồ thị các hàm số với các trục toạ độ là A và B, giao điểm của đồ thị 2 hàm số trên là E. Tính chu vi và diện tích 
Bài 3: Cho hệ phương trình: 
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a) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
b) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm.

c) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm.

Bài 4: Cho  nửa đường tròn  đường kính AB = 2R. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn  kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax , By lần lượt ở C và D. Các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại N.

1.Chứng minh AC + BD = CD.                                                               

 2.Chứng minh (COD = 900.

3.Chứng minh AC. BD = [image: image171.wmf]4

2

AB

.

4.Chứng minh   OC // BM

5.Chứng minh AB  là tiếp tuyến của đường tròn  đường kính CD.

6.Chứng minh MN ( AB.

7.Xác định vị trí của M để chu vi tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 5: Giải phương trình: 
[image: image172.wmf](
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Đáp án 3:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:   
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vào biểu thức P ta được:
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Bài 3: Cho hệ phương trình: 
[image: image182.wmf]1
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a) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
b) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm.

c) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm.

Giải:

a Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất  
[image: image183.wmf]Û
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 Vậy với  
[image: image189.wmf]1

m

¹±

  thì hpt có 1 nghiệm duy nhất  

b) Hệ phương trình vô nghiệm 
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          (t/m)     

Vậy với  
[image: image200.wmf]1
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   thì hpt vô nghiệm

c) Hệ phương trình có vô số nghiệm 
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    Vậy với  
[image: image209.wmf]1
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   thì hpt có vô số nghiệm.

Bài 4: Cho  nửa đường tròn  đường kính AB = 2R. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn  kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax , By lần lượt ở C và D. Các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại N.

1.Chứng minh AC + BD = CD.                                                               

 2.Chứng minh (COD = 900.

3.Chứng minh AC. BD = [image: image210.wmf]4

2

AB

.

4.Chứng minh   OC // BM

5.Chứng minh AB  là tiếp tuyến của đường tròn  đường kính CD.

6.Chứng minh MN ( AB.

7.Xác định vị trí của M để chu vi tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ nhất.

[image: image758.emf] 
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Lời giải:
1.Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: CA = CM; DB = DM => AC + BD = CM + DM.

    Mà CM + DM = CD => AC + BD = CD

2.Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: OC là tia phân giác của góc AOM; OD là tia phân giác của góc BOM, mà (AOM và (BOM là hai góc kề bù => (COD = 900.

3.Theo trên (COD = 900 nên tam giác  COD vuông tại O có OM ( CD ( OM là tiếp tuyến ).

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có OM2 = CM. DM,  

Mà OM = R; CA = CM; DB = DM => AC. BD =R2 
=> AC. BD = [image: image211.wmf]4

2

AB

.

4.Theo trên (COD = 900 nên OC ( OD .(1)

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: DB = DM; lại có OM = OB =R => OD là trung trực của BM => BM ( OD .(2). Từ (1) Và (2) => OC // BM ( Vì cùng vuông góc với OD).

5.Gọi I là trung điểm của CD ta có I là tâm đường tròn  ngoại tiếp tam giác  COD đường kính CD có IO là bán kính.

Theo tính chất tiếp tuyến ta có AC ( AB; BD ( AB => AC // BD => tứ giác ACDB là hình thang. Lại có I là trung điểm của CD; O là trung điểm của AB => IO là đường trung bình của hình thang ACDB 

[image: image212.wmf]Þ

 IO // AC , mà AC ( AB => IO ( AB tại O => AB là tiếp tuyến tại O của đường tròn  đường kính CD 

6. Theo trên AC // BD => [image: image213.wmf]BD
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=

, mà CA = CM; DB = DM nên suy ra [image: image214.wmf]DM

CM
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=


=> MN // BD mà BD ( AB => MN ( AB.

7. ( HD): Ta có chu vi tứ giác ACDB = AB + AC + CD + BD mà AC + BD = CD nên suy ra chu vi tứ giác ACDB = AB + 2CD mà AB không đổi nên chu vi tứ giác ACDB nhỏ nhất khi CD nhỏ nhất , mà CD nhỏ nhất khi CD là khoảng cách giữ Ax và By tức là CD vuông góc với Ax và By. Khi đó CD // AB => M phải là trung điểm của cung AB.
Bài 5: Giải phương trình: 
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Giải:
Theo BĐT Cauchy ta có:
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 Dấu = xảy ra ( x = 1; y=2; z=3
Đề 4:

Bài 1:   ( Đề thi vào THPT năm học 2006 - 2007)

a, Rút gọn biểu thức:   
[image: image219.wmf]112
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  ( với x > 0;  x 
[image: image220.wmf]¹

1)
b, Cho phương trình: (m2 – 1) x2 – 2(m +3)x +1 = 0 (1) (với m là tham số).

Tìm điều kiện của m để  phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
Bài 2: 
a) Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1 biết rằng khi x = 
[image: image221.wmf]12

+

 thì y = 
[image: image222.wmf]32
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b) Xác định hệ số b biết đồ thị hàm số  y= -2x + b đi qua điểm A ( 2; -3)

Bài 3: Cho hệ phương trình: 
[image: image223.wmf]2
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a) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
b) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm.

c) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm.

Bài 4: Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc A , O là trung điểm của IK.

a.Chứng minh B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.

b.Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

c.Tính bán kính đường tròn  (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.

Bài 5: Tồn tại hay không số nguyên x sao cho: x2 + x + 2016 là số chính phương

Đáp án 4:

Bài 1:   ( Đề thi vào THPT năm học 2006 - 2007)

 Rút gọn biểu thức:   
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  ( với x > 0;  x 
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Giải:

     Ta có: 
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 Vậy biểu thức  Q 
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Bài 2: a) Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1 biết rằng khi x = 
[image: image234.wmf]12
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 thì y = 
[image: image235.wmf]32
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b) Xác định hệ số b biết đồ thị hàm số  y= -2x + b đi qua điểm A ( 2; -3)

Giải:

a) Khi x = 
[image: image236.wmf]12

+

 thì y = 
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  ta có:  
[image: image238.wmf]32

+

   = a.(
[image: image239.wmf]12

+

) +1

                                                          
[image: image240.wmf]Û

      a.(
[image: image241.wmf]12

+

) = 
[image: image242.wmf]32

+

 -1 

                                                  
[image: image243.wmf]Û

      a.(
[image: image244.wmf]12

+

) = 
[image: image245.wmf]22

+

  

                                                  
[image: image246.wmf]Û

     a = 
[image: image247.wmf]22

12

+

+

 = 
[image: image248.wmf](

)

2.21

2

21

+

=

+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image249.wmf] 

Vậy khi x = 
[image: image250.wmf]12
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  và  y = 
[image: image251.wmf]32

+

  thì  a = 
[image: image252.wmf]2
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b) Vì đồ thị hàm số  y= -2x + b đi qua điểm A ( 2; -3) nên ta có:

                           
[image: image253.wmf]Û

 -3 = -2.2 + b 
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 - 4 + b = -3
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       b   = 1

Vậy khi b = 1 thì đồ thị hàm số y= -2x + b đi qua điểm A ( 2; -3)

.

Bài 4: Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc A , O là trung điểm của IK.

a.Chứng minh B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.

b.Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).

c.Tính bán kính đường tròn  (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.

Lời giải:  (HD)

a.  Vì I là tâm đường tròn  nội tiếp, K là tâm đường tròn  bàng tiếp góc A nên BI và BK là hai tia phân giác của hai góc kề bù đỉnh B 

Do đó BI ( BK hay(IBK = 900 

Tương tự ta cũng có (ICK = 900 như vậy B và C cùng nằm trên đường tròn  đường kính IK do đó B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn.

b.Ta có (C1 = (C2 (1) ( vì CI là phân giác của góc ACH.
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(C2 + (I1 = 900 (2) ( vì (IHC = 900 ).

(I1 = ( ICO (3) ( vì tam giác  OIC cân tại O) 

Từ (1), (2) , (3) => (C1 + (ICO = 900 hay AC ( OC. Vậy AC là tiếp tuyến của đường tròn  (O).
c. Từ giả thiết  AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm => CH = 12 cm.

AH2 = AC2 – HC2 => AH = [image: image256.wmf]2
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Đề 5:

Bài 1:                ( Đề thi vào THPT năm học 2006 - 2007)

 Rút gọn biểu thức:   
[image: image259.wmf]111
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  ( với x > 0;  x
[image: image260.wmf]¹
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Bài 2:         Cho hàm số  
[image: image261.wmf]y = (m + 2).x + m - 3

 

     a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến.

                b) Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

     c) CMR:  Đồ thị hàm số luôn luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi giá trị của m

   Bài 3: Trên cùng một dòng sông, một ca nô chạy xuôi dòng 108 km và ngược dòng 63km hết tất cả 7 h. Nếu ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km thì hết 7 h. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc của dòng nước.

Bài 4: Cho đường tròn  (O; R), từ một điểm A trên (O) kẻ tiếp tuyến d với (O). Trên đường thẳng d lấy điểm M bất kì ( M khác A) kẻ cát tuyến MNP và gọi K là trung điểm của NP, kẻ tiếp tuyến MB (B là tiếp điểm). Kẻ AC ( MB, BD ( MA,  gọi H là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của OM và AB.

1.Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp.

2.Chứng minh năm điểm O, K, A, M, B cùng nằm trên một đường tròn .

3.Chứng minh   OI.OM = R2; OI. IM = IA2.

4.Chứng minh OAHB là hình thoi.

5.Chứng minh ba điểm O, H, M thẳng hàng.

6.Tìm quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đường thẳng d

Bài 5: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:  

(m-1)x2 + 2mx + m+1 = 0.
Đáp án 5:

Bài 1:                

 Rút gọn biểu thức:   
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  ( với x > 0;  x
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Giải:

  Ta có: 
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Bài 2:         Cho hàm số  
[image: image270.wmf]y = (m + 2).x + m - 3


a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến.

        b) Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

     c) CMR:  Đồ thị hàm số luôn luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi giá trị của m

Giải:

a) Để hàm số 
[image: image271.wmf]y = (m + 2).x + m - 3

luôn luôn nghịch biến với mọi giá trị của x 

                  
[image: image272.wmf]Û

      m +2 <  0      
[image: image273.wmf]Û

    m  <  -2  

 Vậy với m < - 2 thì hàm số 
[image: image274.wmf]y = (m + 2).x + m - 3

 luôn luôn nghịch biến với mọi giá trị của x.

b) Để đồ thị hàm số 
[image: image275.wmf]y = (m + 2).x + m - 3

 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3             
[image: image276.wmf]Þ

 x = -3 ; y = 0 

Ta có :   0 = (m + 2).
[image: image277.wmf](
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 + m - 3  
[image: image278.wmf]Þ

 -3m – 6 + m - 3  = 0 
[image: image279.wmf]Þ

 -2m  = 9  
[image: image280.wmf]Þ

 m  = 
[image: image281.wmf]9

2
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Vậy với m = 
[image: image282.wmf]9

2

-

 thì đồ thị hàm số trên cắt trục hoành tại điểm có hoành độ = – 3.

c) Giả sử đồ thị hàm số  
[image: image283.wmf]y = (m + 2).x + m - 3

 luôn luôn đi qua 1 điểm cố định  M (x0; y0) với  mọi giá trị của m


[image: image284.wmf]Þ

 y0 = (m + 2).x0 + m – 3                 (với 
[image: image285.wmf]"

m)


[image: image286.wmf]Þ

 y0 =  m.x0 + 2 x0   +m – 3               (với 
[image: image287.wmf]"

m)


[image: image288.wmf]Þ

 ( m.x0 + m) + (2 x0   – 3 - y0 ) = 0   (với 
[image: image289.wmf]"

m)


[image: image290.wmf]Þ

 m.(x0 + 1) + (2 x0   – 3 - y0 ) = 0     (với 
[image: image291.wmf]"

m)


[image: image292.wmf]Þ

 
[image: image293.wmf]0

00

10

230

x

xy

+=

ì

í

--=

î

    
[image: image294.wmf]Þ

 
[image: image295.wmf](

)

0

0

1

2130

x

y

=-

ì

ï

í

---=

ï

î

   
[image: image296.wmf]Þ

  
[image: image297.wmf]0

0

1

230

x

y

=-

ì

í

---=

î

  
[image: image298.wmf]Þ
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Vậy đồ thị hàm số  
[image: image300.wmf]y = (m + 2).x + m - 3

 luôn luôn đi qua 1 điểm cố định  

                M (x0 = -1; y0 = -5) với  mọi giá trị của m

Bài 3: Trên cùng một dòng sông, một ca nô chạy xuôi dòng 108 km và ngược dòng 63km hết tất cả 7 h. Nếu ca nô xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km thì hết 7 h. Tính vận tốc thực của ca nô và vận tốc của dòng nước.

Giải:

- Gọi vận tốc thực của ca nô là x (km/h),  vận tốc của dòng nước là: y (km/h)

 ( Điều kiện: x > y > 0)

- Thì vận tốc xuôi dòng là: x + y (km/h), vận tốc ngược dòng là: x - y (km/h)

- Theo bài ra thời gian xuôi dòng 108km và ngược dòng 63 km hết 7 giờ nên ta có phương trình:     
[image: image301.wmf]10863

 +  = 7

x + yx - y

   (1)

- Theo bài ra thời gian xuôi dòng 81 km và ngược dòng 84 km hết 7 giờ nên ta có phương trình:     
[image: image302.wmf]8184

 +  = 7

x + yx - y

    (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image303.wmf]10863
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   đặt:  a = 
[image: image304.wmf]1

x + y

 ; b = 
[image: image305.wmf]1
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Ta có hệ phương trình:   
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 ( thoả mãn ) 

Vậy vận tốc thực của ca nô là 24 (km/h),  vận tốc của dòng nước là:  3 (km/h)
Bài 4: Cho đường tròn  (O; R), từ một điểm A trên (O) kẻ tiếp tuyến d với (O). Trên đường thẳng d lấy điểm M bất kì ( M khác A) kẻ cát tuyến MNP và gọi K là trung điểm của NP, kẻ tiếp tuyến MB (B là tiếp điểm). Kẻ AC ( MB, BD ( MA,  gọi H là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của OM và AB.

1.Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp.

2.Chứng minh năm điểm O, K, A, M, B cùng nằm trên một đường tròn .

[image: image760.emf] 
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3.Chứng minh   OI.OM = R2; OI. IM = IA2.

4.Chứng minh OAHB là hình thoi.

5.Chứng minh ba điểm O, H, M thẳng hàng.

6.Tìm quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đường thẳng d

Lời giải:
1.(HS tự làm).
2.Vì K là trung điểm NP nên OK ( NP ( quan hệ đường kính Và dây cung) => (OKM = 900. Theo tính chất tiếp tuyến ta có  (OAM = 900; (OBM = 900. như vậy K, A, B cùng nhìn OM dưới một góc  900 nên cùng nằm trên đường tròn  đường kính OM. 

Vậy năm điểm O, K, A, M, B cùng nằm trên một đường tròn. 

3.  Ta có MA = MB ( t/c hai tiếp tuyến cắt nhau); OA = OB = R 

     => OM là trung trực của AB => OM ( AB tại I .

Theo tính chất tiếp tuyến ta có  (OAM = 900 nên tam giác  OAM vuông tại A có AI là đường cao.

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao => OI.OM = OA2 hay OI.OM = R2; và OI. IM = IA2.

4. Ta có OB ( MB (tính chất tiếp tuyến) ; AC ( MB (gt) => OB // AC hay OB // AH.

OA ( MA (tính chất tiếp tuyến) ; BD ( MA (gt) => OA // BD hay OA // BH.

=> Tứ giác OAHB là hình bình hành; lại có OA = OB (=R) => OAHB là hình thoi.

5. Theo trên OAHB là hình thoi. => OH ( AB; cũng theo trên OM ( AB => O, H, M thẳng hàng( Vì qua O chỉ có một đường thẳng  vuông góc với AB).

6. (HD) Theo trên OAHB là hình thoi. => AH = AO = R. Vậy khi M di động trên d thì H cũng di động nhưng luôn cách A cố định một khoảng bằng R. Do đó quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên đường thẳng d là nửa đường tròn  tâm A bán kính AH = R

Đề 6:

Bài 1:   Cho biểu thức 

              N =
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[image: image316.wmf]0
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[image: image317.wmf]¹
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a, Rút gọn N.

b, Tìm giá trị của a để N = - 2004

Bài 2: Cho hàm số   
[image: image318.wmf]y = (m - 1).x - 2m + 3

 

    a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn đồng biến.

    b) Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

    c) CMR:  Đồ thị hàm số luôn luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi giá trị của m

Bài 3: Một xe máy đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng thêm 15 km/h thì đến B sớm 1 giờ, nếu xe giảm vận tốc đi 15 km/h thì đến B muộn 2 giờ.  Tính quãng đường AB.

Bài 4: Cho tam giác  ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn  tâm A bán kính AH. Gọi HD là  đường kính của đường tròn  (A; AH). Tiếp tuyến của đường tròn  tại D cắt CA ở E.

1. Chứng minh tam giác  BEC cân.

2. Gọi I là hình chiếu của A trên BE, Chứng minh rằng AI = AH.

3. Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến  của đường tròn  (A; AH).

4. Chứng minh BE = BH + DE.

Đáp án 6:

Bài 1:   Cho biểu thức 

              N =
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[image: image320.wmf]0
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a, Rút gọn N.

b, Tìm giá trị của a để N = - 2004

Giải:

a.Ta có: N = 
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 =  1 – a

Vậy  N = 1 - a

b. Để    N    = - 2004  
[image: image325.wmf]Û

 1 – a = - 2004 
[image: image326.wmf]Û

 - a     = - 2004 – 1    
[image: image327.wmf]Û

  - a    =  - 2005

         
[image: image328.wmf]Û

     a   =   2005

Vậy với a =  2005 thì N = - 2004.

Bài 3: Một xe máy đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng thêm 15 km/h thì đến B sớm 1 giờ, nếu xe giảm vận tốc đi 15 km/h thì đến B muộn 2 giờ.  Tính quãng đường AB.

Giải :

- Gọi vận tốc dự định là x (km/h); thời gian dự định đi từ A đến B là y (h) 

(Điều kiện x > 15, y > 1). Thì quãng đường AB là x.y (km) 

- Nếu tăng vận tốc đi 15 km/h thì vận tốc là: x + 15 (km/h)  thì đến sớm 1 giờ thời gian thực đi là: y –1(h) nên ta có phương trình: 
[image: image329.wmf](x +15).(y - 1)  =  x.y

   (1)

- Nếu giảm vận tốc đi 4 km/h thì vận tốc là: x – 15 (km/h)  thì đến muộn 2 giờ thời

 gian thực đi là: y + 2 (h) nên ta có phương trình: 
[image: image330.wmf](x - 15).(y + 2)  =  x.y

  (2)

Từ (1) và(2) ta có hệ phương trình: 

[image: image331.wmf](x +15).(y - 1)  =  x.y

(x - 15).(y + 2)  =  x.y
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   (thoả mãn)

 Vậy vận tốc dự định là 45 (km/h); thời gian dự định đi từ A đến B là 4 (h)

Quãng đường AB dài là:  S  =  v.t  = 45 . 4 = 180 (km)

Bài 4: Cho tam giác  ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn  tâm A bán kính AH. Gọi HD là  đường kính của đường tròn  (A; AH). Tiếp tuyến của đường tròn  tại D cắt CA ở E.

1.Chứng minh tam giác  BEC cân.

2.Gọi I là hình chiếu của A trên BE, Chứng minh rằng AI = AH.

3.Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến  của đường tròn  (A; AH).

[image: image761.emf] 
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4.Chứng minh BE = BH + DE.

Lời giải:  (HD)

1. ( AHC = (ADE (g.c.g) => ED = HC (1) và AE = AC (2).

Vì AB (CE (gt), do đó AB vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến của (BEC => BEC là tam giác  cân.  => (B1 = (B2 
2. Hai tam giác  vuông ABI và ABH có cạnh huyền AB chung, (B1 = (B2 => ( AHB = (AIB => AI = AH.

3. AI = AH và BE ( AI tại I => BE là tiếp tuyến của (A; AH) tại I.

4. DE = IE và BI = BH => BE = BI+IE = BH + ED

Đề 7:

Bài 1:    Cho biểu thức:  P  =
[image: image344.wmf]3144
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[image: image345.wmf]0
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 và a 
[image: image346.wmf]¹
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a)  Rút gọn P.

b) Tìm giá trị của P  với a = 9 

Bài 2: Cho hàm số 
[image: image347.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 

     a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến.

     b) Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A (3; 5). 

     c) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn luôn đi qua với mọi giá trị của m.

     d) Xác định m để đồ thị hàm số cắt 2 trục toạ độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4 (đơn vị diện tích)

  Bài 3: Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới bằng 
[image: image348.wmf]4
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 số ban đầu.

Bài 4: Cho đường tròn  (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax và lấy trên tiếp tuyến đó một điểm P sao cho AP > R, từ P kẻ tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại M.

1.Chứng minh rằng tứ giác APMO nội tiếp được một đường tròn.

2. Chứng minh BM // OP.

3. Đường thẳng vuông góc với AB ở O cắt tia BM tại N. Chứng minh tứ giác OBNP là hình bình hành.

4. Biết AN cắt OP tại K, PM cắt ON tại I; PN và OM kéo dài cắt nhau tại J. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.
Đáp án 7:

Bài 1:    Cho biểu thức:  P  =
[image: image349.wmf]3144
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a)  Rút gọn P.

b) Tìm giá trị của P  với a = 9 

Giải:

 a) Ta có:              P  =
[image: image352.wmf]3144
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 Vậy   P  =  
[image: image361.wmf]4
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b) Thay a = 9 vào  biểu thức P = 
[image: image362.wmf]4
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Bài 2: Cho hàm số 
[image: image365.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 

     a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến.

     b) Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A (3; 5). 

     c) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn luôn đi qua với mọi giá trị của m.

     d) Xác định m để đồ thị hàm số cắt 2 trục toạ độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4 (đơn vị diện tích)

a) Để hàm số 
[image: image366.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 luôn luôn nghịch biến với mọi giá trị của x 

                  
[image: image367.wmf]Û

      m -1 <  0   
[image: image368.wmf]Û

    m  <  1  

 Vậy với m < 1 thì hàm số 
[image: image369.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 luôn luôn nghịch biến với mọi giá trị của x.

b) Để đồ thị hàm số 
[image: image370.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 đi qua điểm A (3; 5) .

       Ta có :          5 = (m - 1).3 - 2 m - 3  

                      
[image: image371.wmf]Þ

 3m – 3 - 2m - 3  = 5 

                      
[image: image372.wmf]Þ

 m  = 11    

  Vậy với m = 11 thì đồ thị hàm số 
[image: image373.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 đi qua điểm A (3; 5) .

c) Giả sử đồ thị hàm số  
[image: image374.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 luôn luôn đi qua 1 điểm cố định  

                             M (x0; y0) với  mọi giá trị của m


[image: image375.wmf]Þ

 y0 = (m - 1).x0 - 2 m - 3                   (với 
[image: image376.wmf]"

m)
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 y0 =  m.x0 - x0   -  2m – 3                 (với 
[image: image378.wmf]"

m)
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 ( m.x0  -2m) - ( x0   + 3 - y0 ) = 0     (với 
[image: image380.wmf]"

m)
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 m.(x0 - 2) - ( x0   + 3 -  y0 ) = 0       (với 
[image: image382.wmf]"

m)
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image390.wmf]0
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Vậy đồ thị hàm số  
[image: image391.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 luôn luôn đi qua 1 điểm cố định  

                M (x0 = 2; y0 = 7) với  mọi giá trị của m

d) Toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số 
[image: image392.wmf]y = (m - 1).x - 2 m - 3

 với các trục toạ độ là: 

Cho x = 0 
[image: image393.wmf]Þ

 y = - 2m – 3 
[image: image394.wmf]Þ

 M (0; -2m – 3) 
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 OM =
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[image: image397.wmf]2m + 3


Cho y  = 0  
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 x =
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image402.wmf]Þ

 ON =
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Diện tích tam giác MON là:  S 
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Để diện tích 
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D

 bằng 4 thì     
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Bài 3: Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới bằng 
[image: image419.wmf]4

7

 số ban đầu.

Giải:

- Gọi chữ số hàng chục là x và chữ số hàng đơn vị là y 

( Điều kiện: 0< x; y
[image: image420.wmf]£

 9); x; y 
[image: image421.wmf]Î

 N)

- Theo bài ra chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 nên ta có phương trình: 



[image: image422.wmf]x - y =  2


- Ta có số đã cho là:  
[image: image423.wmf]10
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số mới sau khi đổi chỗ 2 chữ số cho nhau là: 
[image: image424.wmf]10
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Theo bài ra nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới bằng 
[image: image425.wmf]4
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 số ban đầu ta có phương trình:  
[image: image426.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Vậy chữ số hàng chục là 4; chữ số hàng đơn vị là 2, Số đã cho là: 42

Bài 4: Cho đường tròn  (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax và lấy trên tiếp tuyến đó một điểm P sao cho AP > R, từ P kẻ tiếp tuyến tiếp xúc với (O) tại M.

1.Chứng minh rằng tứ giác APMO nội tiếp được một đường tròn.

2. Chứng minh BM // OP.

3. Đường thẳng vuông góc với AB ở O cắt tia BM tại N. Chứng minh tứ giác OBNP là hình bình hành.

[image: image762.emf] 
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4. Biết AN cắt OP tại K, PM cắt ON tại I; PN và OM kéo dài cắt nhau tại J. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.

Lời giải:  
1.(HS tự làm).

2.Ta có ( ABM nội tiếp chắn  cung AM;  ( AOM là góc ở tâm chắn cung AM  => ( ABM = [image: image442.wmf]2

AOM

Ð

(1) OP là tia phân giác ( AOM ( t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ) =>  ( AOP = [image: image443.wmf]2

AOM

Ð

  (2)  

Từ  (1) và (2) =>  ( ABM = ( AOP (3)  

Mà ( ABM và ( AOP  là hai góc đồng vị nên suy ra  BM // OP.   (4)

3.Xét hai tam giác AOP và OBN ta có : (PAO=900 (vì PA là tiếp tuyến ); (NOB = 900 (gt NO(AB).

=> (PAO = (NOB = 900; OA = OB = R; (AOP = (OBN  (theo (3)) => (AOP = (OBN => OP = BN (5)

Từ  (4) và (5) => OBNP là hình bình hành ( vì có hai cạnh đối song song và bằng nhau).

4. Tứ giác OBNP là hình bình hành => PN // OB hay PJ // AB, mà ON ( AB => ON ( PJ 

Ta  cũng có PM ( OJ ( PM là tiếp tuyến ), mà ON và PM cắt nhau tại I nên I là trực tâm tam giác  POJ. (6)

Dễ thấy tứ giác AONP là hình chữ nhật vì có (PAO = (AON = (ONP = 900 => K là trung điểm của PO  ( t/c đường chéo hình chữ nhật). (6)

   AONP là hình chữ nhật => (APO = ( NOP ( so le) (7)

   Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau Ta có PO là tia phân giác (APM => (APO = (MPO (8).

Từ  (7) và (8) => (IPO cân tại I có IK là trung tuyến đông thời là đường cao => IK ( PO. (9)

Từ  (6) và (9) => I, J, K thẳng hàng.

Đề 8:

Bài 1:   Rút gọn biểu thức:  P  =
[image: image444.wmf]112
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 và x 
[image: image446.wmf]¹

1

Bài 2: Cho hàm số  
[image: image447.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)


a) Tìm m để đồ thị hàm số (*) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.

b) Tìm m để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng  y = -2x + 1

c) Tìm m để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng  y = 2x -3

Bài 3:  Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới bằng 
[image: image448.wmf]17

5

 số ban đầu.

Bài 4: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB  và  điểm M bất kì trên nửa đường tròn ( M khác A,B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax. Tia BM  cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E; cắt tia BM tại F tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.
1) Chứng minh rằng: EFMK là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh rằng: AI2 = IM . IB.

3)  Chứng minh BAF là tam giác cân.

4) Chứng minh rằng : Tứ giác  AKFH là hình thoi.

5) Xác định vị trí  M để tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.

Đáp án 8:

Bài 1:   Rút gọn biểu thức:  P  =
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Giải:

 Ta có:              P  =
[image: image452.wmf]112
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       Vậy   P  =  
[image: image461.wmf]2
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Bài 2: Cho hàm số  
[image: image462.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)


a) Tìm m để đồ thị hàm số (*) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.

b) Tìm m để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng  y = -2x + 1

c) Tìm m để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng  y = 2x -3

Giải:

 a) Để đồ thị hàm số 
[image: image463.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 cắt trục tung tại điểm có tung độ = – 3.

                         
[image: image464.wmf]Þ

 x = 0; y = - 3

Ta có:  -3 =  (m-3).0 + m + 2  
[image: image465.wmf]Û

  m + 2 = 3  
[image: image466.wmf]Û

 m = 1 

Vậy với m = 1 thì đồ thị hàm số cắt trục tung  tại điểm có tung  độ bằng - 3

b) Để đồ thị hàm số 
[image: image467.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 song song với đường thẳng  
[image: image468.wmf]y = - 2x + 1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image474.wmf]1
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Vậy với m = 1 thì đồ thị hàm số 
[image: image475.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 song song với đường thẳng  
[image: image476.wmf]y = - 2x + 1


c) Để đồ thị hàm số 
[image: image477.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 vuông góc với đường thẳng  
[image: image478.wmf]y= 2x - 3


                      
[image: image479.wmf]Û

  a.a’ = -1    
[image: image480.wmf]Û

 (m – 3) .2 = -1 

                     
[image: image481.wmf]Û

 2m – 6 = -1       
[image: image482.wmf]Û

 2m = 5             
[image: image483.wmf]Û
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Vậy với 
[image: image485.wmf]5

m = 

2

 đồ thị hàm số 
[image: image486.wmf]y = (m - 3)x + m + 2

 vuông góc với đường thẳng  
[image: image487.wmf]y = 2x - 3


Bài 3:  Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới bằng 
[image: image488.wmf]17

5

 số ban đầu.

Giải:

- Gọi chữ số hàng chục là x và chữ số hàng đơn vị là y 

( Điều kiện: 0 < x ,  y 
[image: image489.wmf]£

 9); x , y 
[image: image490.wmf]Î

 N)

- Theo bài ra chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 nên ta có phương trình: 



[image: image491.wmf]x - y =  2


- Ta có số đã cho là:  
[image: image492.wmf]10
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, 

số mới sau khi đổi chỗ 2 chữ số cho nhau là: 
[image: image493.wmf]10

yxyx
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 (1)

Theo bài ra nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới bằng 
[image: image494.wmf]4
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 số ban đầu ta có phương trình:  
[image: image495.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image497.wmf]Û
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Vậy chữ số hàng chục là 1; chữ số hàng đơn vị là 5, Số đã cho là: 15

Bài 4: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB  và  điểm M bất kì trên nửa đường tròn ( M khác A,B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax. Tia BM  cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E; cắt tia BM tại F tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.
1) Chứng minh rằng: EFMK là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh rằng: AI2 = IM . IB.

3)  Chứng minh BAF là tam giác cân.

4) Chứng minh rằng : Tứ giác  AKFH là hình thoi.

5) Xác định vị trí  M để tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.

Giải:

1. Ta có : (AMB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 

[image: image763.emf] 
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=> (KMF = 900 (vì là hai góc kề bù).

(AEB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn ) 

=> (KEF = 900 (vì là hai góc kề bù).

=> (KMF + (KEF = 1800 . Mà (KMF và (KEF là hai góc đối của tứ giác EFMK do đó EFMK là tứ giác nội tiếp.

2. Ta có (IAB = 900 ( vì AI là tiếp tuyến ) => (AIB vuông tại A có AM ( IB ( theo trên). 

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao => AI2 = IM . IB.
3. Theo giả thiết AE là tia phân giác góc IAM => (IAE = (MAE => AE  =  ME  (lí do ……)
=> (ABE =(MBE ( hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) => BE là tia phân giác góc ABF. (1)

Theo trên ta có (AEB = 900 => BE ( AF hay BE là đường cao của tam giác  ABF (2).

Từ  (1) và (2) => BAF là tam giác cân. tại B .
4. BAF là tam giác cân. tại B có BE là đường cao nên đồng thời là đương trung tuyến => E là trung điểm của AF. (3)

Từ BE ( AF => AF ( HK (4), theo trên AE là  tia phân giác góc IAM hay AE là  tia phân giác (HAK  (5) 

Từ  (4) và (5) => HAK là tam giác cân. tại A có AE là đường cao nên đồng thời là đương trung tuyến => E là trung điểm của HK. (6).

Từ  (3) , (4) và (6) => AKFH là hình thoi ( vì có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường).
5. (HD). Theo trên AKFH là hình thoi => HA // FK hay IA // FK =>  tứ giác AKFI là hình thang. 

Để tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn  thì AKFI phải là hình thang cân. 

AKFI  là hình thang cân khi M là trung điểm của cung AB. 

Thật vậy: M là trung điểm của cung AB => (ABM = (MAI = 450 (t/c góc nội tiếp ). (7)

Tam giác  ABI vuông tại A có (ABI = 450 => (AIB = 450 .(8)

Từ  (7) và (8) => (IAK = (AIF = 450 => AKFI  là hình thang cân (hình thang có hai góc đáy bằng nhau).

Vậy khi M là trung điểm của cung AB thì tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.

Đề 9:

Bài 1:      Cho biểu thức P = 
[image: image513.wmf]2
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 a) Rút gọn P              

 b) Tính giá trị của P với x = 
[image: image516.wmf]743
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Bài 2: Cho hàm số 
[image: image517.wmf](

)

y = (2k +1)x + k - 2  *


a) Tìm k để đồ thị hàm số (*) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Tìm k để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng  
[image: image518.wmf]y= 2x + 3


c) Tìm k để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng  y = 
[image: image519.wmf]1

3

x – 3

Bài 3: Một ca nô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu vận tốc ca nô  tăng 3km /h thì đến nơi sớm 2 giờ. Nếu vận tốc ca nô giảm 3 km/h thì đến B chậm 3 giờ. Tính chiều dài khúc sông AB.

Bài 4: Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến  Bx và lấy hai điểm C và D thuộc nửa đường tròn. Các tia AC và AD cắt Bx lần lượt ở E, F (F ở giữa B và E).

1. Chứng minh AC. AE không đổi.

2. Chứng minh  ( ABD = ( DFB.

3. Chứng minh rằng CEFD là tứ giác nội tiếp.

Đáp án 9:

Bài 1:      Cho biểu thức P = 
[image: image520.wmf]2
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 a) Rút gọn P              
 b) Tính giá trị của P với x = 
[image: image523.wmf]743
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Giải:

a) Ta có:     
[image: image524.wmf]2
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       Vậy  với  
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thì biểu thức:   
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b)   Thay 
[image: image537.wmf]743
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 vào biểu thức 
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 ta được:
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Bài 2: Cho hàm số 
[image: image540.wmf](

)

y = (2k +1)x + k - 2  *


a) Tìm k để đồ thị hàm số (*) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Tìm k để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng  
[image: image541.wmf]y= 2x + 3


c) Tìm k để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng  y = 
[image: image542.wmf]1

3

x – 3

Giải:

a) Để đồ thị hàm số 
[image: image543.wmf]y = (2k +1)x + k - 2

 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.

                         
[image: image544.wmf]Þ

 x = 0; y = - 3

Ta có:  0 =  ( 2k + 1 ).2 + k - 2  

         
[image: image545.wmf]Û

  4k + 2 +k - 2 = 0

         
[image: image546.wmf]Û

        5k = 0  
[image: image547.wmf]Þ

 k = 0 

Vậy với k = 0 thì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2

b) Để đồ thị hàm số 
[image: image548.wmf]y = (2k +1)x + k - 2

 song song với đường thẳng  
[image: image549.wmf]y= 2x + 3
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Vậy với 
[image: image558.wmf]1
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 thì đồ thị hàm số 
[image: image559.wmf]y = (2k +1)x + k - 2

 song song với đường thẳng 
[image: image560.wmf]y= 2x + 3


c) Để đồ thị hàm số 
[image: image561.wmf]y = (2k +1)x + k - 2

 vuông góc với đường thẳng  y = 
[image: image562.wmf]1
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x – 3
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  a.a’ = -1    
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 (2k  + 1) . 
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 2k + 1 = - 3       
[image: image567.wmf]Û

 2k = -4             
[image: image568.wmf]Û

 k = -2  

Vậy với  m =
[image: image569.wmf]5

2

 đồ thị hàm số 
[image: image570.wmf]y = (2k +1)x + k - 2

 vuông góc với đường thẳng  y =
[image: image571.wmf]1

3

x–3

Bài 4: Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến  Bx và lấy hai điểm C và D thuộc nửa đường tròn. Các tia AC và AD cắt Bx lần lượt ở E, F (F ở giữa B và E).

4. Chứng minh AC. AE không đổi.

5. Chứng minh  ( ABD = ( DFB.

6. Chứng minh rằng CEFD là tứ giác nội tiếp.

Lời giải:  
1. C thuộc nửa đường tròn  nên (ACB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) => BC ( AE. 

[image: image764.emf] 
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(ABE = 900 ( Bx là tiếp tuyến ) => tam giác  ABE vuông tại B có BC là đường cao => AC. AE = AB2 (hệ thức giữa cạnh và đường cao ), mà AB là đường kính nên AB = 2R không đổi do đó AC. AE không đổi.
2. ( ADB có (ADB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ).

=> (ABD + (BAD = 900 (vì tổng ba góc của một tam giác  bằng 1800)(1)

( ABF có (ABF = 900 ( BF là tiếp tuyến ).

=> (AFB + (BAF = 900 (vì tổng ba góc của một tam giác  bằng 1800) (2)

Từ  (1) và (2) => (ABD = (DFB ( cùng phụ với (BAD)
3. Tứ giác ACDB nội tiếp (O) => (ABD + (ACD = 1800 .

(ECD + (ACD = 1800 ( Vì là hai góc kề bù) => (ECD = (ABD ( cùng bù với (ACD).

Theo trên (ABD = (DFB => (ECD = (DFB. Mà (EFD + (DFB = 1800 ( Vì là hai góc kề bù) nên suy ra  (ECD + (EFD = 1800, mặt khác (ECD và (EFD là hai góc đối của tứ giác CDFE do đó tứ giác CEFD là tứ giác nội tiếp.

Đề 10:

Bài 1:   Rút gọn biểu thức:

a)    
[image: image572.wmf](
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Bài 2: a) Tìm giá trị của a và b để hệ phương trình  
[image: image574.wmf](
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     có nghiệm là ( x; y ) = ( 1; -5)

b)  Tìm các giá trị của a; b để hai đường thẳng ( d1) : 
[image: image575.wmf](
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        và (d2)  : 
[image: image576.wmf](
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 cắt nhau tại 1 điểm M ( 2; -5)

Bài 3: Một Ô tô du lịch đi từ A đến B, sau 17 phút một Ô tô tải đì từ B về A. Sau khi xe tải đi được 28 phút thì hai xe gặp nhau. Biết vận tốc của xe du lịch hơn vận tốc của xe tải là 20 km/h và quãng đường AB dài 88 km.  Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài 4: Cho  đường tròn tâm O đường kính AB  và  điểm M bất kì trên nửa đường tròn sao cho AM < MB. Gọi M’ là điểm đối xứng của M qua AB và S là giao điểm của hai tia BM, M’A. Gọi P là chân đường vuông góc từ S đến AB.
1. Chứng minh 4 điểm A, M, S, P cùng thuộc một đường tròn.
2.Gọi S’ là giao điểm của MA và SP. Chứng minh rằng ∆ PS’M cân. 
3.Chứng minh PM là tiếp tuyến của đường tròn  

Đáp án 10:

Bài 1:   Rút gọn biểu thức:

a)    
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Giải:

a) Ta có:    
[image: image579.wmf](
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b) Ta có:   
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Bài 2: 
a) Tìm giá trị của a và b để hệ phương trình  
[image: image585.wmf](
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     có nghiệm là ( x; y ) = ( 1; -5)

b)  Tìm các giá trị của a; b để hai đường thẳng ( d1) : 
[image: image586.wmf](
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        và (d2)  : 
[image: image587.wmf](
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 cắt nhau tại 1 điểm M ( 2; -5)

Giải:

a) Vì hệ phương trình  
[image: image588.wmf](
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   có nghiệm là ( x; y ) = ( 1; -5)

ta có hpt     
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    Vậy với a =1 và b =17 thì hệ phương trình 
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có nghiệm là (x; y ) =(1; -5)

b) Để hai đường thẳng (d1) : 
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 và (d2)  : 
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 cắt nhau tại điểm M ( 2; -5) ta có hệ phương trình   
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Vậy với a = 10 và 
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 thì 2 đường thẳng ( d1) : 
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       (d2): 
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  cắt nhau tại điểm M ( 2; -5)

Bài 3: Một Ô tô du lịch đi từ A đến B, sau 17 phút một Ô tô tải đì từ B về A. Sau khi xe tải đi được 28 phút thì hai xe gặp nhau. Biết vận tốc của xe du lịch hơn vận tốc của xe tải là 20 km/h và quãng đường AB dài 88 km.  Tính vận tốc của mỗi xe.

Giải :

- Gọi vận tốc xe du lịch là x (km/h); Vận tốc xe tải là y (km/h) (Điều kiện: x >y > 0). - Theo bài ra  vận tốc xe du lịch lớn hơn vận tốc xe tải là 20 km/h nên ta có phương trình: 
[image: image625.wmf]x   - y     =  20

   (1)

- Quãng đường xe du lịch đi được trong 45 phút là: 
[image: image626.wmf]3
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- Quãng đường xe tải đi được trong 28 phút là: 
[image: image627.wmf]7
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Theo bài ra quãng đường AB dài 88km nên ta có phương trình: 
[image: image628.wmf]37
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Từ (1) và(2) ta có hệ phương trình: 
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   (thoả mãn)

 Vậy vận tốc xe du lịch là 80 (km/h); Vận tốc xe tải là 60 (km/h)

Bài 4: Cho  đường tròn tâm O đường kính AB  và  điểm M bất kì trên nửa đường tròn sao cho AM < MB. Gọi M’ là điểm đối xứng của M qua AB và S là giao điểm của hai tia BM, M’A. Gọi P là chân đường 

vuông góc từ S đến AB.
[image: image765.emf] 
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1. Chứng minh 4 điểm A, M, S, P cùng thuộc một đường tròn.
2.Gọi S’ là giao điểm của MA và SP. Chứng minh rằng ∆ PS’M cân. 
3.Chứng minh PM là tiếp tuyến của đường tròn  

Lời giải: 
1. Ta có SP ( AB (gt) => (SPA = 900 ; (AMB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đường tròn  ) => (AMS = 900 . Như vậy P và M cùng nhìn AS dưới một góc bằng  900 nên cùng nằm trên đường tròn  đường kính AS.

Vậy bốn điểm A, M, S, P cùng nằm trên một đường tròn. 
2. Vì M’đối xứng M qua AB mà M nằm trên đường tròn  nên M’ cũng nằm trên đường tròn  => hai cung AM và AM’ có số đo bằng nhau 

=> (AMM’ = (AM’M ( Hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau) (1)

Cũng vì M’đối xứng M qua AB nên MM’ ( AB tại H => MM’// SS’ ( cùng vuông góc với AB)

 => (AMM’ = (AS’S; (AM’M = (ASS’ (vì so le trong) (2).

=> Từ (1) và (2) => (AS’S = (ASS’. 

Theo trên bốn điểm A, M, S, P cùng nằm trên một đ/ tròn => (ASP=(AMP (nội tiếp cùng chắn  AP  )

=> (AS’P = (AMP => tam giác  PMS’ cân tại P.
3.  Tam giác  SPB vuông tại P; tam giác  SMS’ vuông tại M => (B1 = (S’1 (cùng phụ với (S). (3)

Tam giác  PMS’ cân tại P => (S’1 = (M1 (4)

Tam giác  OBM cân tại O ( vì có OM = OB =R) => (B1 = (M3 (5).

Từ (3), (4) và (5) => (M1 = (M3 => (M1 + (M2 = (M3 + (M2 mà (M3 + (M2 = (AMB = 900 nên suy ra (M1 + (M2 = (PMO = 900 => PM ( OM tại M => PM là tiếp tuyến của đường tròn  tại M

Đề 11:

Bài 1:   Rút gọn biểu thức:

                     M = 
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              Bài 2: Tìm a; b để đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm:  

a) A 
[image: image637.wmf](
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 và B 
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b) A 
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  và B  
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Bài 3: Cho hệ phương trình: 
[image: image641.wmf]1

2

mxy

xmy

+=

ì

í

+=

î


a) Giải hệ phương trình khi m = 2

b) Giải hệ phương trình theo tham số m 

c) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thoả mãn x - y = 1

d) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Bài 4: Cho tam giác  ABC (AB = AC). Cạnh AB, BC, CA tiếp xúc với  đường tròn  (O)  tại các điểm D, E, F . BF cắt (O) tại I , DI cắt BC tại M. Chứng minh :
1. Tam giác  DEF có ba góc nhọn.

2. DF // BC.           

3. Tứ giác BDFC nội tiếp.    

4.  [image: image642.wmf]CF
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Bài 5: Cho các số thực x, y thỏa mãn: x + y = 2. Tìm GTNN của biểu thức: Q = x3 + y3 + x2 + y2.

Đáp án 11:

Bài 1:   Rút gọn biểu thức:

                     M = 
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Giải:

Ta có:          M = 
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                Vậy với 
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 thì biểu thức M = 
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               Bài 2: Tìm a; b để đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm:  

a) A 
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 và B 
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b) A 
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Giải:

a) Để đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm  A 
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 và B 
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Vậy với 
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 thì dường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm  A 
[image: image676.wmf](
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 và B 
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b)  Để đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm  A 
[image: image678.wmf](
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 ta có hệ phương trình
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Vậy với 
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; b = 2 thì dường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm  A 
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Bài 3: Cho hệ phương trình: 
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a) Giải hệ phương trình khi m = 2

b) Giải hệ phương trình theo tham số m 

c) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thoả mãn x - y = 1

d) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Giải:

a) Thay m = 2 vào hệ phương trình 
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    ta có hệ phương trình trở thành    
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    Vậy với m = 2 thì hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất ( x ; y) = ( 0 ; 1)

b) Giải hệ phương trình theo tham số m 

Ta có hpt  
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     Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất (x; y ) = 
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c) Để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thoả mãn x -  y = 1
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    Vậy với m = 0 hoặc m = -1  thì hpt trên có nghiệm thoả mãn điều kiện: x -  y = 1

d) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Xét hệ phương trình  
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thay  
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 vào phương trình 
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Vậy 
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   là đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Bài 4: Cho tam giác  ABC (AB = AC). Cạnh AB, BC, CA tiếp xúc với  đường tròn  (O)  tại các điểm D, E, F . BF cắt (O) tại I , DI cắt BC tại M. Chứng minh :
4. Tam giác  DEF có ba góc nhọn.

5. DF // BC.           

6. Tứ giác BDFC nội tiếp.    

4.  [image: image754.wmf]CF
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Lời giải:  
       1. (HD) Theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ta có AD = AF => tam giác  ADF cân tại A => (ADF = (AFD < 900 => sđ cung DF < 1800 => (DEF < 900 ( vì góc DEF nội tiếp chắn cung DE). 

[image: image766.emf] 
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 Chứng minh tương tự ta có (DFE < 900; (EDF < 900. Như vậy tam giác  DEF có ba góc nhọn.

  2. Ta có AB = AC (gt); AD = AF (theo trên) => [image: image755.wmf]ADAF

ABAC

=

 => DF // BC.

3. DF // BC => BDFC là hình thang lại có ( B = (C (vì tam giác ABC cân) 
=> BDFC là hình thang cân do đó BDFC nội tiếp được một đường tròn  .

 4. Xét hai tam giác  BDM và CBF Ta có ( DBM = (BCF ( hai góc đáy của tam giác  cân).

(BDM = (BFD (nội tiếp cùng chắn cung DI); ( CBF = (BFD (vì so le) => (BDM = (CBF .

=> (BDM ((CBF => [image: image756.wmf]CF

BM

CB
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=


Bài 5: Cho các số thực x, y thỏa mãn: x + y = 2. Tìm GTNN của biểu thức: Q = x3 + y3 + x2 + y2.
Giải: Ta có: Q = x3 + y3 + x2 + y2 = (x+y)3 – 3xy(x+y) + (x+y)2 – 2xy 

Do x + y = 2 => nên ta có: 

Q = 12 – 8xy = 12 – 8x( 2-x) = 12 - 16x + 8x2  = 8(x-1)2 +4 

Min Q = 4 ( x = y = 1.
6
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